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BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP                                                    ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm                                    hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3398/VPCP-KTTH ngày 13/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể kết quả thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP trong phạm vi toàn quốc như sau:

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2014/NĐ-CP

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP
Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về tiền tệ và ngân hàng, ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2014 và thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP.

Sau khi Nghị định được ban hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 8318/NHNN-TTGSNH ngày 07/11/2014 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan về xử lý VPHC đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh; (ii) Thực hiện đúng, đầy đủ Nghị định số 96/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan về xử lý VPHC để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Trong quá trình thực hiện, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Giám đốc NHNN đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. Một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã có văn bản gửi các TCTD trên địa bàn quản lý để triển khai thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiền tệ, ngân hàng.
2. Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ xử lý VPHC
Ngày 18/7/2016, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức “Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý VPHC” nhằm giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho các cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tại NHNN trụ sở chính và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý VPHC năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nội dung tập huấn tại Hội nghị được thực hiện trên cơ sở ý kiến của các đơn vị và câu hỏi, ý kiến trực tiếp của đại biểu tại các điểm cầu phát sinh trong quá trình diễn ra Hội nghị. Đại diện các đơn vị tham gia Hội nghị (Bộ Tư pháp, NHNN) đã trao đổi, giải đáp thắc mắc kịp thời những ý kiến của đại biểu nêu ra tại Hội nghị. 
Hàng năm, NHNN đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, trong đó, nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng có chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ xử lý VPHC nói chung và áp dụng các quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nói riêng. 

Bên cạnh đó, NHNN đã cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo về áp dụng pháp luật về xử lý VPHC do Bộ Tư pháp tổ chức; các lớp bồi dưỡng về kiến thức thanh tra, giám sát, đào tạo nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, bồi dưỡng Trưởng đoàn thanh tra, trong đó, nội dung chương trình học đều được lồng ghép các nội dung về xử phạt VPHC.
Tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, 100% đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 96/2014/NĐ-CP và các văn bản liên quan về xử lý VPHC cho cán bộ, công chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình địa phương như: tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tại một số NHNN chi nhánh; tổ chức giới thiệu, phổ biến các nội dung, trong đó đặc biệt chú trọng đến các điểm mới của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đến toàn thể công chức thuộc NHNN chi nhánh và các TCTD trên địa bàn. 

3. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC
Hàng năm, căn cứ Kế hoạch thanh tra của NHNN, việc thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC được thực hiện trong các đợt thanh tra hành chính tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Qua công tác thanh tra, về cơ bản, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện nghiêm các quy định về xử lý VPHC. Tuy nhiên, NHNN đã phát hiện một số sai sót trong áp dụng pháp luật về xử lý VPHC như: một số biên bản VPHC không ghi thời gian thực hiện quyền giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý VPHC, một số Quyết định xử phạt VPHC có thời hạn ban hành vượt quá thời hạn của cuộc thanh tra, một số Quyết định xử phạt VPHC nêu 02 hành vi vi phạm nhưng hình thức phạt tiền chỉ áp dụng đối với 01 hành vi... và đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định pháp luật. 
4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm
Trong gần 04 năm thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, NHNN chưa nhận được khiếu nại, tố cáo về xử lý VPHC theo quy định tại Nghị định này và bị khởi kiện đối với 01 Quyết định xử lý VPHC do quá thời hạn ban hành Quyết định xử phạt. 

5. Tình hình áp dụng các quy định về xử phạt VPHC
Kể từ khi Nghị định số 96/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/5/2018, công tác xử lý VPHC tiếp tục được toàn ngành Ngân hàng chú trọng thực hiện. Về cơ bản, việc xử phạt VPHC đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành về thẩm quyền xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt. Các hành vi VPHC chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như: cấp tín dụng (lưu giữ hồ sơ cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật, không kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật...), ngoại hối... 
Kết quả xử phạt VPHC cụ thể như sau:
- Số vụ có dấu hiệu tội phạm được chuyển để truy cứu trách nhiệm hình sự: 01 vụ.

- Tổng số đối tượng bị xử phạt: 482 đối tượng, trong đó, 128 cá nhân, 375 tổ chức.

- Tổng số quyết định xử phạt VPHC đã ban hành: 520 quyết định.
- Tổng số tiền phạt thu được: 24.739.500.000 đồng; 8.721 NDT; 13.737 USD; 670 EURO; 74.000 Yên Nhật; 10.000 Đài tệ; 1.550 Đôla Úc; 4.100 Bath Thái.

6. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP
Nghị định số 96/2014/NĐ-CP được ban hành đã góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, đảm bảo chế tài xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định 96/2014/NĐ-CP được ban hành cũng đã giải quyết nhiều vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai xử lý VPHC trong giai đoạn 2004 - 2014, kịp thời bổ sung những hành vi vi phạm mới phát sinh trong quá trình hoạt động và phát triển của TCTD, nâng mức phạt đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đảm bảo phòng ngừa vi phạm, góp phần vào sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống TCTD.
Việc áp dụng các quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP trong thời gian qua đã có tác dụng tích cực trong việc kịp thời răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng và góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và ngân hàng. Tỷ lệ số vụ việc đã bị xử phạt có xu hướng giảm (từ 171 vụ việc vào năm 2014 xuống còn 126 vụ việc vào năm 2017). Đa số đối tượng vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có ý thức chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt VPHC. Tỷ lệ chấp hành các quyết định xử phạt trong các năm tương đối cao (khoảng 99,6 %). Đối với các quyết định chưa thi hành, nguyên nhân chủ yếu là các đối tượng vi phạm không còn khả năng nộp phạt hoặc ngừng hoạt động. 
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2014/NĐ-CP

1. Về tính thống nhất, đồng bộ của Nghị định với các quy định pháp luật về xử lý VPHC và tiền tệ, ngân hàng 
a) Đối với các quy định pháp luật về xử lý VPHC 
Sau khi Nghị định số 96/2014/NĐ-CP được ban hành, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trong đó có một số nội dung liên quan đến quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, cụ thể: 
- Quy định về đối tượng xử phạt VPHC: Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã sửa đổi quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, theo đó, quy định rõ điều kiện xử phạt đối với tổ chức và việc xác định tổ chức vi phạm được quy định như sau: “Tổ chức bị xử phạt VPHC phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. 
- Quy định về thẩm quyền lập biên bản VPHC: Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã sửa đổi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, theo đó, quy định cụ thể hơn về người có thẩm quyền lập biên bản và quy định xác định chức danh có thẩm quyền lập biên bản VPHC như sau: “Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước”. 
Vì vậy, tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP cần có quy định cụ thể về đối tượng xử phạt VPHC là tổ chức và thẩm quyền lập biên bản VPHC để bảo đảm tính thống nhất với quy định tại Nghị định số 97/2014/NĐ-CP và giải quyết được các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định này trong thực tiễn thực hiện Nghị định.

b) Đối với các quy định pháp luật về tiền tệ và ngân hàng
Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng nên cơ sở để xây dựng Nghị định là các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân  hàng. Tuy nhiên, từ sau khi Nghị định 96/2014/NĐ-CP được ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành một loạt các văn bản quy phạm pháp luật quy định mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định làm cơ sở để xác định VPHC trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, cụ thể:
- Căn cứ pháp lý quan trọng để ban hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP là Luật Các TCTD đã được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017.  

- Theo thống kê của NHNN, tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP có 46 Điều quy định về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, tính đến nay, cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng dẫn đến sự thay đổi tại 39/46 Điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. 
Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các VBQPPL nêu trên dẫn đến những bất cập trong Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, một số hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã không còn được coi là hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ: hành vi thay đổi tên chi nhánh của TCTD khi chưa được ngân hàng nhà nước chấp thuận (Điểm a Khoản 2 Điều 5); hành vi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước khi chưa được NHNN chấp thuận bằng văn bản (Khoản 5 Điều 5); hành vi miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật (Điểm b Khoản 3 Điều 15);...
Thứ hai, một số quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định mới tại văn bản quy phạm pháp luật nhưng còn thiếu chế tài xử lý, ví dụ: hành vi thành lập, khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của NHTM khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; hành vi chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài sau khi đã bị phong tỏa; hành vi mua lại phần vốn góp của TCTD theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 29 và Điều 71 Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); hành vi không gửi Ngân hàng Nhà nước Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của TCTD theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Không ban hành quy định nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các TCTD;…
2. Những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP 

a) Về đối tượng xử phạt VPHC
Điều 2 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng xử phạt như sau: “Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng bị xử phạt VPHC theo quy định tại Nghị định này”. 
Trong lĩnh vực ngân hàng, mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Theo quy định của pháp luật, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp là đơn vị phụ thuộc ngân hàng thương mại. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD được quy định tại Giấy phép thành lập và được thực hiện những nhiệm vụ nhất định theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định tại Luật Các TCTD và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong việc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, bên cạnh việc tuân theo quy định của pháp luật, TCTD còn phải ban hành các quy định nội bộ và thực hiện theo các quy định nội bộ đó. Do đặc thù của TCTD với quy mô hoạt động trong phạm vi toàn quốc/nhiều tỉnh, thành phố nên đối với một số hoạt động nghiệp vụ, TCTD phân cấp cho các đơn vị mạng lưới được chủ động thực hiện và quyết định mà không cần xin ý kiến của Hội sở, chính vì vậy, các đơn vị mạng lưới của TCTD thực hiện các nghiệp vụ này hoàn toàn độc lập, với tư cách của đơn vị mạng lưới được TCTD ủy quyền. 

Cơ cấu tổ chức của NHNN và thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có đặc thù là được tổ chức theo ngành dọc nên việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động của TCTD được kết hợp giữa việc quản lý theo pháp nhân và theo địa bàn hoạt động của pháp nhân (tỉnh, thành phố), chính vì vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện đối với TCTD và các đơn vị mạng lưới của TCTD có thể do NHNN/NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cùng thực hiện. Ví dụ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là đối tượng thanh tra của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhưng đơn vị trực thuộc của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đặt tại tỉnh, thành phố lại là đối tượng thanh tra của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đó.
Xuất phát từ tổ chức và hoạt động của TCTD cũng như cơ cấu, tổ chức của NHNN và thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng trên, căn cứ quy định về đối tượng xử phạt VPHC quy định tại Điều 5 Luật Xử lý VPHC, thực tiễn xác định đối tượng bị xử phạt là tổ chức được thực hiện như sau: (1) Đối với trường hợp thanh tra/kiểm tra pháp nhân đối với TCTD, việc thực hiện xử phạt được áp dụng cho đối tượng là TCTD, tổng hợp kết quả thanh tra/kiểm tra phát hiện nhiều chi nhánh của ngân hàng cùng có hành vi vi phạm đó thì được xem xét áp dụng quy định về tình tiết tăng nặng; (2) Đối với thanh tra, kiểm tra tại từng chi nhánh của TCTD theo thẩm quyền, khi phát hiện chi nhánh có hành vi vi phạm thì xử phạt đối với chi nhánh. Hiện nay, chưa xử phạt đối với Phòng Giao dịch của TCTD và đơn vị sự nghiệp khác. 

Do chưa xác định được cụ thể đối tượng xử phạt VPHC là tổ chức trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nên cùng một hành vi vi phạm, nhưng có trường hợp xử phạt đối tượng là TCTD, có trường hợp xử phạt đối tượng là chi nhánh của TCTD và với mức phạt ở cùng một khung. Điều này chưa hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý VPHC: “Tổ chức bị xử phạt VPHC về mọi VPHC do mình gây ra” và chưa bảo đảm tính bình đẳng trong việc xử phạt VPHC.
b) Việc áp dụng mức phạt tiền 
Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định: “b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ các trường hợp quy định đối tượng vi phạm là tổ chức. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”.
Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, ngoài các hành vi Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã quy định trực tiếp hành vi vi phạm là của tổ chức (như: hành vi hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức khác mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ, hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này (Khoản 7 Điều 24); hành vi vi phạm của cổ đông là tổ chức có người đại diện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD chuyển nhượng cổ phần trong thời gian người đại diện đảm nhiệm chức vụ (Điểm b Khoản 1 Điều 11); hành vi của chi nhánh của TCTD thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi ngoài phạm vi được trụ sở chính của TCTD ủy quyền bằng văn bản (Điểm a Khoản 3 Điều 18);…). Tuy nhiên, còn có nhiều hành vi vi phạm mà đối tượng thực hiện chỉ có thể là tổ chức mà chưa được quy định cụ thể chủ thể thực hiện là tổ chức như: các hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn (Điều 35); các hành vi vi phạm quy định về phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro (Điều 36);… 
Do đó, quan điểm áp dụng quy định này chưa thống nhất. Trong quá trình thực hiện xử phạt, khi xử phạt đối với các hành vi vi phạm mà đối tượng thực hiện chỉ có thể là tổ chức mà Nghị định số 96/2014/NĐ-CP chưa quy định chủ thể thực hiện là tổ chức, đối tượng bị xử phạt cho rằng trong trường hợp này không áp dụng mức phạt tiền đối với tổ chức (nhân đôi mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định số 96/2014/NĐ-CP).

c) Khó khăn về việc áp dụng các quy định tại Chương II Nghị định số 96/2014/NĐ-CP
- Trong quá trình thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, người có thẩm quyền xử phạt gặp một số khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định tại Chương II Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP có một số hành vi vi phạm chưa bảo đảm yêu cầu là vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, như: hành vi ép khách hàng sử dụng tiền vay gửi lại chính TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Điểm c Khoản 3 Điều 15); hành vi vay vốn thông qua khách hàng vay (Điểm d Khoản 5 Điều 15);… Vì vậy, một số trường hợp phát hiện ra có hành vi và có quy định về chế tài xử phạt VPHC nhưng không thể xử phạt. 
Thứ hai, một số vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chưa được bổ sung kịp thời vào Nghị định số 96/2014/NĐ-CP như đã nêu tại Điểm b Khoản 1 Mục II Báo cáo này. 

Những vướng mắc, bất cập nêu trên làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật và làm giảm tác dụng trong việc răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.
- Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khi áp dụng các quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP cho thấy, trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng có một số trường hợp hành vi vi phạm hành chính là hậu quả của hành vi vi phạm hành chính khác, ví dụ như: phân loại nợ không đúng dẫn đến trích lập dự phòng rủi ro không đúng. Như vậy, nếu căn cứ vào hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, tổ chức tín dụng sẽ bị xử phạt với cả hai hành vi, trong khi đó, hành vi trích lập dự phòng rủi ro sai là hậu quả của hành vi phân loại nợ sai mà không phải hành vi vi phạm độc lập. Trong trường hợp này, nếu xử phạt vi phạm đối với hai hành vi (hành vi là nguyên nhân - hành vi là kết quả) thì chưa hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần” (Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính). 
d) Một số quy định về hình thức xử phạt và mức phạt tiền chưa phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi
Nghị định số 96/2014/NĐ-CP áp dụng chủ yếu cho loại hình tổ chức có tính chất đặc thù là TCTD với quy mô lớn, trong phạm vi toàn quốc; cùng một hành vi vi phạm nhưng tính chất, mức độ của các vi phạm có sự khác biệt rất lớn, có thể không để lại hậu quả nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội,... Vì vậy, căn cứ tính chất, yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP chỉ xác định hình thức xử phạt và mức phạt chung đối với hành vi. Tuy nhiên, sau gần 04 năm áp dụng các quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã phát hiện một số quy định về mức phạt không còn phù hợp với tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm, đặc biệt là trong trường hợp đối tượng vi phạm là cá nhân, ví dụ: quy định phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ (Điểm a Khoản 3 Điều 24); phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật (Điểm c Khoản 6 Điều 24); phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm mua, bán vàng miếng tại TCTD hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (Điểm b Khoản 1 Điều 25);…
đ) Về thẩm quyền xử phạt VPHC, thẩm quyền lập biên bản VPHC

Tại Điều 51 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó quy định thẩm quyền xử phạt của một số chức danh ngoài ngành Ngân hàng để bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh trong xử phạt VPHC đối với một số hành vi vi phạm về ngoại hối, kinh doanh vàng và thanh toán. Trong thực tế, hành vi VPHC trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng còn liên quan đến chức năng quản lý của các Bộ, ngành khác và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Ngân hàng phát hiện ra hành vi vi phạm. Tuy nhiên, do Nghị định số 96/2014/NĐ-CP không quy định thẩm quyền lập biên bản, xử phạt VPHC trong những trường hợp này nên các đơn vị ngoài ngành Ngân hàng không có cơ sở để thực hiện và lập hồ sơ gửi về NHNN để xử lý theo thẩm quyền, ví dụ: một số VPHC liên quan đến công nghệ cao trong hoạt động thanh toán, thẻ ngân hàng, phòng chống rửa tiền,... Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung thẩm quyền xử phạt VPHC của các cơ quan, đơn vị ngoài ngành đối với một số hành vi phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị để bảo đảm nguyên tắc VPHC phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh. 
Tại Điểm b Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền lập biên bản của công chức khi đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, quy định này còn tương đối chung chung nên việc thực hiện còn có vướng mắc, cụ thể: chưa quy định căn cứ xác định trong trường hợp nào được coi là công chức khi đang thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã sửa đổi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cũng đã hướng dẫn về việc lập biên bản VPHC nên cần sửa đổi, bổ sung quy định này tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Qua tổng kết thi hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, NHNN thấy rằng việc ban hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; góp phần phòng ngừa sai phạm, bảo đảm thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị định cũng cho thấy những khó khăn, vướng mắc, bất cập như đã đề cập tại Mục II nêu trên đây, đặc biệt là việc không kịp thời bổ sung mới hoặc sửa đổi quy định về hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng sẽ tạo khoảng trống pháp lý trong việc xử lý hành vi vi phạm, giảm tính hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật. Vì vậy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP là cần thiết để tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các văn bản pháp luật, khắc phục những hạn chế, vướng mắc của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP và bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng./.
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